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DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2, HĐND TỈNH KHÓA XIV
(ngày 17 - 18/8/2021)


	TT
	Nội dung

	I
	VĂN BẢN UBND TỈNH

	1
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021 (dự thảo NQ kèm theo)

	2
	Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2021.

	3
	 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16- HĐND tỉnh khóa XIV.

	4
	Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh.

	5
	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

	6
	Báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. 

	7
	Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

	8
	Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

	9
	BC kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với TTHĐND tỉnh trong giải quyết các vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp 16- HĐND tỉnh khóa XIV.

	10
	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020.

	11
	Tờ trình, DTNQ quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh 

	12
	Tờ trình, DT NQ Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	13
	Tờ trình, DTNQ Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	14
	Tờ trình, DTNQ Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

	15
	Tờ trình, DTNQ Về việc chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

	16
	Tờ trình, DTNQ Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	17
	Tờ trình, DTNQ Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

	PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐND TỈNH

	18
	Tờ trình, DTNQ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ

	19
	TT, DTNQ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường từ bản Sen Thượng-Pa Ma-Lò San Chải, Mường Nhé

	20
	Tờ trình, DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Các trạm quan trắc môi trường không khí tự động (Tại TP Điện Biên Phủ; TT Tuần Giáo; Cụm công nghiệp Na Hai huyện Điện Biên và Sở Tài nguyên và Môi trường)

	  21
	Tờ trình, DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Chiềng Sơ (giai đoạn II)

	22
	Tờ trình, DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh

	23
	Tờ trình, DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Điện Biên

	24
	Tờ trình, DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động TT huyện Tuần Giáo

	25
	Tờ trình, DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La Thị xã Mường Lay.

	26
	Tờ trình, DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển KT-XH vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa.

	27
	Tờ trình, DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ.

	28
	Tờ trình, DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La Thành Phố ĐBP

	29
	Tờ trình, DTNQ Điều chỉnh phương án trả nợ vay chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vay WB.

	II
	VĂN BẢN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

	30
	Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

	III
	VĂN BẢN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

	31
	Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.     

	IV
	VĂN BẢN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

	32
	Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.  

	V
	VĂN BẢN ỦY BAN MTTQ VN TỈNH

	33
	Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh.

	VI
	THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

	34
	Báo cáo kết quả giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh         

	35
	Báo cáo, DTNQ kết quả giám sát “Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020”      

	36
	Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV. 

	37
	Tờ trình ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (có dự thảo nghị quyết kèm theo). 

	38
	Tờ trình, DT NQ về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh   

	39
	Chương trình kỳ họp       

	VII
	BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

	40
	Báo cáo và Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021

	41
	Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2021.

	42
	Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020

	43
	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

	44
	DTNQ quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh 

	45
	DT NQ Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

	46
	DTNQ Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	47
	DTNQ Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

	48
	DTNQ Về việc chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

	49
	DTNQ Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	50
	DTNQ Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

	51
	DTNQ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ

	52
	DTNQ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường từ bản Sen Thượng-Pa Ma-Lò San Chải, Mường Nhé

	53
	DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Các trạm quan trắc môi trường không khí tự động (Tại TP Điện Biên Phủ; TT Tuần Giáo; Cụm công nghiệp Na Hai huyện Điện Biên và Sở Tài nguyên và Môi trường)

	54
	DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Chiềng Sơ (giai đoạn II)

	55
	DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh

	56
	DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Điện Biên

	57
	DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động TT huyện Tuần Giáo

	58
	DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La Thị xã Mường Lay.

	59
	DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển KT-XH vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa.

	60
	DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ.

	61
	DTNQ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La Thành Phố ĐBP

	62
	DTNQ Điều chỉnh phương án trả nợ vay chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vay WB.

	63
	Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

	64
	Dự thảo nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
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